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177 y19ck1ngoai001 Trịnh Tuấn Anh 15/06/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

178 y19ck1ngoai002 Nguyễn Văn Bách 09/03/1993 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

179 y19ck1ngoai003 Hà An Bảo 15/08/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

180 y19ck1ngoai004 Bùi Thanh Bình 20/07/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

181 y19ck1ngoai005 Trịnh Vũ Bình 07/11/1985 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

182 y19ck1ngoai006 Vũ Hữu Chung 15/06/1991 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

183 y19ck1ngoai007 Võ Quốc Chung 16/08/1981 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

184 y19ck1ngoai008 Nguyễn Thành Chung 05/02/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

185 y19ck1ngoai009 Lê Văn Công 06/01/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

186 y19ck1ngoai010 Trần Viết Công 05/07/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

187 y19ck1ngoai011 Hoàng Anh Cường 16/10/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

188 y19ck1ngoai012 Nguyễn Văn Cường 25/06/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

189 y19ck1ngoai013 Nguyễn Duy Dũng 05/03/1985 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

190 y19ck1ngoai014 Đỗ Ngọc Dũng 08/04/1980 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

191 y19ck1ngoai015 Lê Văn Dũng 20/10/1981 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

192 y19ck1ngoai016 Ma Khánh Dương 12/07/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

193 y19ck1ngoai017 Thền Mạnh Dương 09/04/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

194 y19ck1ngoai018 Phan Duy Đán 18/07/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

195 y19ck1ngoai019 Nguyễn Anh Đức 02/11/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

196 y19ck1ngoai020 Bùi Trà Giang 23/02/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

197 y19ck1ngoai021 Phạm Thanh Hà 21/07/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

198 y19ck1ngoai022 Giang Sơn Hải 22/12/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

199 y19ck1ngoai023 Phạm Văn Hải 05/10/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

200 y19ck1ngoai024 Phạm Xuân Hào 31/10/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

201 y19ck1ngoai025 Lò Văn Hiêng 09/01/1982 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

202 y19ck1ngoai026 Lương Hà Hiệu 28/06/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

203 y19ck1ngoai027 Nguyễn Ngọc Hinh 25/09/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

204 y19ck1ngoai028 Đào Ánh Hồng 14/09/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

205 y19ck1ngoai029 Bạch Phúc Huy 29/12/1985 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

206 y19ck1ngoai030 Đỗ Quang Huy 28/02/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

207 y19ck1ngoai031 Nguyễn Thanh Huy 24/06/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

208 y19ck1ngoai032 Bùi Văn Huyên 25/03/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

209 y19ck1ngoai033 Phạm Quang Hưng 01/06/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

210 y19ck1ngoai034 Nguyễn Trọng Hưng 06/03/1982 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

211 y19ck1ngoai035 Đoàn Việt Hưng 02/06/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

212 y19ck1ngoai036 Bùi Vũ An Khang 08/09/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

213 y19ck1ngoai037 Nguyễn Ngọc Khoa 21/05/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

214 y19ck1ngoai038 Phạm Xuân Lâm 20/04/1984 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

215 y19ck1ngoai039 Phạm Hải Linh 24/02/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

216 y19ck1ngoai040 Đặng Thùy Linh 10/11/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

217 y19ck1ngoai041 Nguyễn Phi Long 10/12/1983 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

218 y19ck1ngoai042 Hà Văn Long 08/04/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

219 y19ck1ngoai043 Đinh Văn Luân 20/02/1991 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

220 y19ck1ngoai044 Mai Văn Lực 26/03/1991 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

221 y19ck1ngoai045 Trần Triệu Lý 17/07/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

222 y19ck1ngoai046 Trương Đình Nam 24/09/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

223 y19ck1ngoai047 Quách Hoài Nam 23/12/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

224 y19ck1ngoai048 Phạm Ngọc Nam 01/05/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

225 y19ck1ngoai049 Đinh Văn Nghĩa 28/09/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

226 y19ck1ngoai050 Trần Đức Nguyên 09/06/1985 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B
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227 y19ck1ngoai051 Trần Văn Nguyên 16/12/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

228 y19ck1ngoai052 Lý Văn Nguyễn 10/05/1991 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

229 y19ck1ngoai053 Nguyễn Tiến Quân 15/10/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

230 y19ck1ngoai054 Nguyễn Công Sáng 05/06/1978 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

231 y19ck1ngoai055 Lê Ngọc Sắc 26/11/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

232 y19ck1ngoai056 Nguyễn Hữu Sinh 14/01/1978 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

233 y19ck1ngoai057 Nông Đức Thạch 16/10/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

234 y19ck1ngoai058 Mai Anh Thanh 06/10/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

235 y19ck1ngoai059 Nguyễn Huy Thành 28/08/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

236 y19ck1ngoai060 Nguyễn Bá Thao 27/07/1981 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

237 y19ck1ngoai061 Lê Đức Thọ 29/11/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

238 y19ck1ngoai062 Nguyễn Văn Thọ 24/07/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

239 y19ck1ngoai063 Nguyễn Mạnh Thuần 15/12/1987 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

240 y19ck1ngoai064 Phan Văn Thuấn 04/10/1986 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

241 y19ck1ngoai065 Nguyễn Văn Thuận 07/08/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

242 y19ck1ngoai066 Nguyễn Văn Thự 01/06/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

243 y19ck1ngoai067 Nguyễn Văn Thưởng 21/09/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

244 y19ck1ngoai068 Tòng Văn Tiến 08/10/1983 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

245 y19ck1ngoai069 Khổng Minh Toàn 15/09/1984 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

246 y19ck1ngoai070 Đinh Văn Triệu 09/02/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

247 y19ck1ngoai071 Trần Thành Trung 31/01/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

248 y19ck1ngoai072 Phạm Ngọc Truy 08/06/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

249 y19ck1ngoai073 Nguyễn Hoàng Tú 19/07/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

250 y19ck1ngoai074 Bùi Anh Tuấn 04/12/1983 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

251 y19ck1ngoai075 Lê Anh Tuấn 10/03/1990 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

252 y19ck1ngoai076 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/11/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

253 y19ck1ngoai077 Nguyễn Văn Tuấn 29/07/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

254 y19ck1ngoai078 Vi Văn Tuấn 09/10/1980 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

255 y19ck1ngoai079 Nguyễn Viết Tuấn 24/06/1992 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

256 y19ck1ngoai080 Hoàng Mạnh Tùng 15/07/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

257 y19ck1ngoai081 Bùi Văn Tùng 02/08/1989 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

258 y19ck1ngoai082 Hoàng Mạnh Tuyền 27/01/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

259 y19ck1ngoai083 Trịnh Quốc Việt 14/03/1988 CKI K24 Ngoại khoa Ngoại khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

260 y19ck1mat001 Khuất Trang Anh 05/09/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

261 y19ck1mat002 Trần Ngọc Diệp 18/12/1990 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

262 y19ck1mat003 Đỗ Việt Dũng 15/10/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

263 y19ck1mat004 Nguyễn Việt Dũng 30/04/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

264 y19ck1mat005 Nguyễn Thị Hồng Giang 23/12/1986 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

265 y19ck1mat006 Đinh Viết Hiển 08/10/1990 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

266 y19ck1mat007 Bùi Như Hồng 25/01/1976 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

267 y19ck1mat008 Hoàng Thị Hồng 26/06/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

268 y19ck1mat009 Nguyễn Thị Huyền 01/07/1986 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

269 y19ck1mat010 Nguyễn Thị Huyền 12/04/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

270 y19ck1mat011 Nguyễn Thu Hương 21/10/1987 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

271 y19ck1mat012 Nguyễn Thị Hường 24/12/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

272 y19ck1mat013 Nguyễn Châu Linh 24/01/1987 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

273 y19ck1mat014 Nguyễn Thị Loan 16/11/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

274 y19ck1mat015 Nguyễn Xuân Long 15/11/1988 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

275 y19ck1mat016 Hồ Thị Mai 09/12/1992 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

276 y19ck1mat017 Nguyễn Thị Nga 17/09/1986 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A
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277 y19ck1mat018 Nguyễn Ngọc Ngân 08/04/1983 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

278 y19ck1mat019 Nguyễn Thị Ngân 04/12/1985 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

279 y19ck1mat020 Nguyễn Thị Nhung 26/10/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

280 y19ck1mat021 Vũ Toàn Phong 19/12/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

281 y19ck1mat022 Lê Văn Tân 15/08/1991 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

282 y19ck1mat023 Nguyễn Trung Thành 26/08/1986 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

283 y19ck1mat024 Tống Thị Thơ 09/12/1991 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

284 y19ck1mat025 Đỗ Thị Thu Thủy 06/01/1984 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

285 y19ck1mat026 Chẩu Thanh Thúy 04/03/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

286 y19ck1mat027 Nguyễn Minh Tiệp 12/10/1989 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

287 y19ck1mat028 Phạm Thanh Tùng 10/12/1990 CKI K24 Nhãn khoa Nhãn khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

591 y19ck1rhm001 Ngô Tuấn Anh 08/12/1987 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

592 y19ck1rhm002 Tạ Nguyệt Ánh 25/06/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

593 y19ck1rhm003 Nguyễn Đình Cường 06/03/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

594 y19ck1rhm004 Vũ Thị Ngọc Diệp 30/12/1991 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

595 y19ck1rhm005 Nguyễn Thị Dinh 02/08/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

596 y19ck1rhm006 Nguyễn Thành Đạt 17/11/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

597 y19ck1rhm007 Bùi Quang Đồng 28/12/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

598 y19ck1rhm008 Nguyễn Thu Giang 28/10/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

599 y19ck1rhm009 Trần Thị Thu Hằng 07/09/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

600 y19ck1rhm010 Vũ Mai Hoa 21/01/1992 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

601 y19ck1rhm011 Phạm Thị Hoa 23/01/1992 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

602 y19ck1rhm012 Đặng Văn Hội 22/01/1987 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

603 y19ck1rhm013 Lưu Trọng Huy 17/08/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

604 y19ck1rhm014 Đỗ Thị Hương Liên 10/02/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

605 y19ck1rhm015 Hoàng Diệu Linh 24/01/1986 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

606 y19ck1rhm016 Nguyễn Thị Lý 19/10/1988 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

607 y19ck1rhm017 Nông Văn Nam 02/04/1991 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

608 y19ck1rhm018 Hà Thị Nga 20/04/1989 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

609 y19ck1rhm019 Nguyễn Thị Ngân 15/01/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

610 y19ck1rhm020 Nguyễn Mạnh Nghĩa 15/12/1988 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

611 y19ck1rhm021 Bùi Thanh Ngoan 12/03/1987 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

612 y19ck1rhm022 Lê Quang Nhung 25/02/1993 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

613 y19ck1rhm023 Lê Doãn Phương 20/07/1991 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

614 y19ck1rhm024 Trần Thị Phương 18/01/1985 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

615 y19ck1rhm025 Nguyễn Tiến Sâm 08/05/1985 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

616 y19ck1rhm026 Nguyễn Văn Thùy 20/12/1992 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

617 y19ck1rhm027 Lương Thị Ngọc Thương 03/05/1988 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

618 y19ck1rhm028 Lê Thị Bích Tiên 15/05/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

619 y19ck1rhm029 Chu Hữu Trí 24/02/1991 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

620 y19ck1rhm030 Nguyễn Hà Trung 08/05/1983 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

621 y19ck1rhm031 Hoàng Thị Thu Uyên 26/09/1991 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

622 y19ck1rhm032 Nguyễn Quang Vinh 29/07/1988 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

623 y19ck1rhm033 Hoàng Thị Vinh 02/06/1990 CKI K24 Răng Hàm Mặt Răng Hàm Mặt Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

624 y19ck1san001 Nguyễn Vũ Hà Anh 25/05/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

625 y19ck1san002 Lê Thái Hoàng Anh 25/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

626 y19ck1san003 Lê Huyền Anh 19/08/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

627 y19ck1san004 Trần Thị Kiều Anh 30/07/1984 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

628 y19ck1san005 Lê Trâm Anh 12/06/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

629 y19ck1san006 Hoàng Thị Hải Âu 13/12/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A
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630 y19ck1san007 Tô Thị Ngọc Bích 20/11/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

631 y19ck1san008 Tòng Thị Biên 09/12/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

632 y19ck1san009 Nguyễn Quốc Chánh 09/11/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

633 y19ck1san010 Hoàng Việt Chinh 01/07/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

634 y19ck1san011 Lâm Phúc Công 26/12/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

635 y19ck1san012 Đặng Văn Cường 17/05/1984 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

636 y19ck1san013 Nguyễn Văn Cường 05/08/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

637 y19ck1san014 Hà Thị Kim Diễn 29/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

638 y19ck1san015 Vũ Thị Dung 12/01/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

639 y19ck1san016 Bùi Thị Thùy Dung 29/08/1985 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

640 y19ck1san017 Trần Hùng Dũng 09/08/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

641 y19ck1san018 Nguyễn Lê Dũng 28/09/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

642 y19ck1san019 Trần Thùy Dương 26/03/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

643 y19ck1san020 Nguyễn Trung Đạo 09/09/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

644 y19ck1san021 Phạm Hải Đăng 04/08/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

645 y19ck1san022 Đặng Thị Giang 01/05/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

646 y19ck1san023 Nguyễn Trường Giang 08/08/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

647 y19ck1san024 Ngô Thị Hà 27/05/1983 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

648 y19ck1san025 Bùi Minh Hải 29/11/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

649 y19ck1san026 Trần Minh Hải 01/08/1985 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

650 y19ck1san027 Nguyễn Hồng Hạnh 03/10/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

651 y19ck1san028 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/01/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

652 y19ck1san029 Vũ Thị Hậu 29/04/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

653 y19ck1san030 Trần Văn Hiến 07/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

654 y19ck1san031 Nguyễn Liên Hiệp 03/03/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

655 y19ck1san032 Sỹ Danh Hiếu 15/03/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

656 y19ck1san033 Vũ Thị Hằng Hoa 29/08/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

657 y19ck1san034 Vũ Thị Quỳnh Hoa 03/11/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

658 y19ck1san035 Nguyễn Thị Thanh Hoa 28/06/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

659 y19ck1san036 Trương Thúy Hòa 02/08/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

660 y19ck1san037 Lê Thu Hoài 28/07/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

661 y19ck1san038 Trương Văn Học 24/10/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

662 y19ck1san039 Nguyễn Thị Hợp 28/07/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

663 y19ck1san040 Nguyễn Mạnh Hùng 09/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

664 y19ck1san041 Trần Hùng 01/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

665 y19ck1san042 Tăng Thị Hưng 05/04/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

666 y19ck1san043 Bùi Văn Hưng 17/02/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

667 y19ck1san044 Nguyễn Thị Thanh Hương 18/03/1972 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

668 y19ck1san045 Trần Thị Hương 30/10/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

669 y19ck1san046 Nguyễn Thị Thiên Hương 25/05/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

670 y19ck1san047 Phạm Văn Hưởng 21/03/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

671 y19ck1san048 Bùi Thị Khanh 22/06/1981 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

672 y19ck1san049 Lù Văn Khắc 27/07/1985 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

673 y19ck1san050 Doãn Văn Khu 01/08/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

674 y19ck1san051 Trịnh Trần Kiên 29/07/1984 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

675 y19ck1san052 Đoàn Thị Lệ 15/05/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

676 y19ck1san053 Hoàng Thị Liên 26/04/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

677 y19ck1san054 Nguyễn Hoàng Linh 10/02/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

678 y19ck1san055 Tăng Thị Mai Linh 19/08/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

679 y19ck1san056 Đặng Thúy Loan 17/01/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B
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680 y19ck1san057 Nguyễn Đình Long 13/01/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

681 y19ck1san058 Nguyễn Thành Long 17/12/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

682 y19ck1san059 Lộc Hải Luận 22/02/1982 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

683 y19ck1san060 Phạm Văn Lượng 01/03/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

684 y19ck1san061 Nguyễn Thị Mến 15/06/1982 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

685 y19ck1san062 Hà Thanh Nga 03/12/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

686 y19ck1san063 Lê Thị Nga 28/10/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

687 y19ck1san064 Phạm Bích Ngân 10/10/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

688 y19ck1san065 Nguyễn Thị Nguyệt 08/09/1988 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

689 y19ck1san066 Trần Thị Cẩm Nhung 18/07/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

690 y19ck1san067 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/03/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

691 y19ck1san068 Phạm Thị Oanh 15/01/1970 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

692 y19ck1san069 Hoàng Lê Phương 08/07/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

693 y19ck1san070 Trần Thu Phương 19/02/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

694 y19ck1san071 Lã Thị Minh Phượng 10/12/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

695 y19ck1san072 Bùi Thị Phượng 15/08/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

696 y19ck1san073 Cao Thị Phượng 30/12/1981 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

697 y19ck1san074 Thái Bảo Quốc 12/09/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

698 y19ck1san075 Đặng Văn Quy 18/12/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

699 y19ck1san076 Đắc Thị Lệ Quyên 20/08/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

700 y19ck1san077 Trần Đức Quyền 08/09/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

701 y19ck1san078 Vương Thị Như Quỳnh 05/08/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

702 y19ck1san079 Trịnh Hoài Nam Sơn 07/09/1985 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

703 y19ck1san080 Nguyễn Đắc Tân 12/10/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

704 y19ck1san081 Nguyễn Ngọc Tân 22/07/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

705 y19ck1san082 Trương Thúy Thao 25/06/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

706 y19ck1san083 Phạm Đức Thắng 02/06/1993 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

707 y19ck1san084 Nguyễn Đức Thiêm 12/12/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

708 y19ck1san085 Quách Văn Thọ 09/03/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

709 y19ck1san086 Ngô Thị Thoa 20/01/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

710 y19ck1san087 Duy Thị Thu 14/08/1986 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

711 y19ck1san088 Hà Thị Thu 01/01/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

712 y19ck1san089 Vương Thị Bích Thủy 09/09/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403A 16h30 403A

713 y19ck1san090 Nông Thị Thư 18/08/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 402A 16h30 402A

714 y19ck1san091 Lê Duy Tiến 09/11/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

715 y19ck1san092 Đoàn Mạnh Tiến 12/10/1990 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

716 y19ck1san093 Hoàng Đức Trung 19/10/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

717 y19ck1san094 Nguyễn Thành Trung 20/02/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

718 y19ck1san095 Bùi Thanh Tú 05/09/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

719 y19ck1san096 Nguyễn Viết Tùng 11/05/1991 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

720 y19ck1san097 Trần Văn Tuyển 01/08/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

721 y19ck1san098 Nguyễn Thọ Tư 04/09/1987 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

722 y19ck1san099 Trịnh Lê Vương 10/07/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

723 y19ck1san100 Bùi Thị Yên 20/01/1989 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

724 y19ck1san101 Trần Thị Yến 18/05/1992 CKI K24 Sản Phụ khoa Sản Phụ khoa Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

725 y19ck1tmh001 Phan Hùng Anh 02/09/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

726 y19ck1tmh002 Nguyễn Thị Bình 02/09/1980 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

727 y19ck1tmh003 Vũ Tiến Cầu 26/03/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

728 y19ck1tmh004 Triệu Khánh Chi 20/12/1984 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

729 y19ck1tmh005 Vũ Thị Kim Chi 11/09/1986 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A
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730 y19ck1tmh006 Tôn Thanh Chiến 15/10/1985 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

731 y19ck1tmh007 Lê Thành Chinh 16/06/1988 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

732 y19ck1tmh008 Phan Văn Chung 30/08/1990 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

733 y19ck1tmh009 Nguyễn Trọng Cường 14/01/1983 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 402B 16h30 402B

734 y19ck1tmh010 Lê Thị Diện 10/05/1987 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

735 y19ck1tmh011 Phạm Thọ Dũng 02/10/1983 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

736 y19ck1tmh012 Phạm Việt Dũng 17/08/1969 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

737 y19ck1tmh013 Nguyễn Đình Đủ 06/01/1978 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

738 y19ck1tmh014 Hoàng Trung Đức 08/05/1991 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

739 y19ck1tmh015 Thân Văn Giang 25/10/1978 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

740 y19ck1tmh016 Lê Văn Hà 27/08/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

741 y19ck1tmh017 Phạm Văn Hải 25/02/1990 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

742 y19ck1tmh018 Vũ Thị Hồng Hạnh 10/06/1987 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

743 y19ck1tmh019 Đặng Thị Mỹ Hạnh 01/06/1973 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

744 y19ck1tmh020 Đỗ Thị Hiền 10/10/1987 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

745 y19ck1tmh021 Phạm Thanh Hoa 21/10/1992 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

746 y19ck1tmh022 Nguyễn Quang Hòa 26/02/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

747 y19ck1tmh023 Lục Thành Huy 02/11/1987 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

748 y19ck1tmh024 Tống Thị Thu Huyền 22/12/1991 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

749 y19ck1tmh025 Trần Thị Thủy Khanh 31/03/1992 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

750 y19ck1tmh026 Vi Minh Khánh 09/03/1985 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

751 y19ck1tmh027 Lê Văn Khuê 24/10/1988 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

752 y19ck1tmh028 Trần Huy Liệu 28/08/1988 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

753 y19ck1tmh029 Đỗ Thị Mơ 20/10/1983 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

754 y19ck1tmh030 Nguyễn Thị Mơ 06/10/1988 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 301A 16h30 301A

755 y19ck1tmh031 Phạm Thị Quỳnh Nga 20/10/1986 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 303B 16h30 303B

756 y19ck1tmh032 Trần Đức Ngọc 18/07/1983 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

757 y19ck1tmh033 Đặng Hải Nhân 02/05/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

758 y19ck1tmh034 Lưu Công Quang 23/12/1986 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302B 16h30 302B

759 y19ck1tmh035 Nguyễn Đức Quân 15/10/1984 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

760 y19ck1tmh036 Nguyễn Trần Thanh 23/05/1990 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

761 y19ck1tmh037 Trịnh Quang Thắng 21/07/1990 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 303A 16h30 303A

762 y19ck1tmh038 Nguyễn Đức Thịnh 07/04/1978 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

763 y19ck1tmh039 Nguyễn Văn Thùy 05/10/1988 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 204A 16h30 204A

764 y19ck1tmh040 Chu Thị Xuân Thủy 14/02/1991 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

765 y19ck1tmh041 Đồng Văn Thưởng 13/05/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 204B 16h30 204B

766 y19ck1tmh042 Trần Mạnh Tráng 11/12/1987 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202A 16h30 202A

767 y19ck1tmh043 Nguyễn Đăng Tùng 08/08/1981 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

768 y19ck1tmh044 Nguyễn Văn Tuyến 07/07/1986 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 302A 16h30 302A

769 y19ck1tmh045 Lê Thị Hồng Tuyết 23/09/1984 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 304A 16h30 304A

770 y19ck1tmh046 Vũ Hồng Vân 10/05/1981 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 202B 16h30 202B

771 y19ck1tmh047 Vương Thùy Vân 18/01/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203

772 y19ck1tmh048 Ngô Duy Viết 22/02/1989 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 403B 16h30 403B

773 y19ck1tmh049 Đặng Văn Yên 26/09/1979 CKI K24 Tai Mũi Họng Tai Mũi Họng Giải phẫu 10h00 203 16h30 203
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